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	BỘ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:         /BKHCN-ĐTC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng 08 năm 2026


			
BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, THAM VẤN CHÍNH SÁCH, PHẢN BIỆN XÃ HỘI 
[bookmark: _Hlk218611364]ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2023/QĐ-TTG NGÀY 19/12/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LẠC HẬU, TIỀM ẨN NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, THÂM DỤNG TÀI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lấy ý kiến, tham vấn, phản biện xã hội đối với hồ sơ chính sách Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.
1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến, tham vấn/góp ý, phản biện xã hội: 61 (gồm 15 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 34 Tỉnh, thành phố trực thuộc; 7 đơn vị trong Bộ Khoa học và Công nghệ; 02 Tổ chức giám định); 
- Tổng số ý kiến nhận được tính đến hết ngày 12/8/2026: 51 ý kiến;
- 22/51 cơ quan, tổ chức thống nhất với hồ sơ dự thảo (các Bộ, cơ quan ngang Bộ gồm: Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước; các Sở KHCN tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh; Lào Cai, Điện Biên, Thái Nguyên, Huế, Lâm Đồng, Cà Mau, Ninh Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Đồng Nai, Thanh Hóa, Cao Bằng, Vĩnh Long, Sơn La; Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN: Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Cục Đổi mới sáng tạo); 
- 29/51 cơ quan, tổ chức có ý kiến góp ý, bổ sung nội dung cho dự thảo Quyết định
2. Kết quả cụ thể như sau:

	CHÍNH SÁCH HOẶC NHÓM VẤN ĐỀ, ĐIỀU, KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý/ THAM VẤN/ PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG GÓP Ý/ THAM VẤN/ PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	Căn cứ của Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg 
- Luật Tổ chức Chính phủ 2025; 
- Luật Đầu tư 2025; 
- Nghị định 96/2026/NĐ-CP; 
- Nghị định 37/2026/NĐ-CP; 
- Nghị quyết 20/2026/NQ-CP.
	TĐC
	Đề nghị cân nhắc bổ sung Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP vào phần căn cứ ban hành hoặc ít nhất nêu rõ trong Tờ trình/thuyết minh, vì dự thảo đang sửa thời hạn giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 6, Điều 7 trên cơ sở Nghị quyết này. Bản so sánh có nêu Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP trong căn cứ thuyết minh, nhưng dự thảo Quyết định chưa viện dẫn trong phần căn cứ.
	Tiếp thu một phần. 
Không đưa Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP vào căn cứ ban hành Quyết định; Nghị quyết chỉ có hiệu lực đến trước ngày 01/3/2027, nếu đưa vào căn cứ pháp lý sẽ không bảo đảm tính ổn định của quy định sau khi Nghị quyết hết hiệu lực thi hành.
Bổ sung nêu rõ trong Tờ trình, Quy định tại  Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP là cơ sở để sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 6, Điều 7 của dự thảo Quyết định

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	
	
	

	1. Quyết định này quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên và hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.
2. Quyết định này không áp dụng đối với các dự án đầu tư thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
	
	
	

	[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
	
	
	

	Quyết định này áp dụng đối với:
1. Cơ quan chủ trì tổ chức việc xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 16 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”.
	Ủy ban TĐC














Bộ Y tế
	Tại Điều 2 và Điều 3 (sửa đổi): Đề nghị rà soát việc dẫn chiếu giữa khoản 16 Điều 28 (về thẩm quyền cơ quan chủ trì) và khoản 15 Điều 28 (về nội dung đánh giá công nghệ) của Nghị định số 96/2026/NĐ-CP









Đề nghị bổ sung quy định về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan chủ trì tổ chức xác định công nghệ với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công/tài chính chuyên ngành y tế trong quá trình xem xét, xác định công nghệ đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công
	Tiếp thu một phần, giải trình:
- Đối với ý kiến của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: đã rà soát, việc dẫn chiếu là phù hợp. Khoản 16 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP quy định thẩm quyền/cơ quan chủ trì tổ chức xác định công nghệ; khoản 15 Điều 28 quy định các tiêu chí, nội dung để xác định công nghệ. Vì vậy, Điều 2 dẫn chiếu khoản 16 về đối tượng/cơ quan thực hiện, còn Điều 3 dẫn chiếu khoản 15 về nội dung đánh giá.
- Đối với ý kiến của Bộ Y tế: tiếp thu về yêu cầu phối hợp. Dự thảo đã quy định Cơ quan chủ trì lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan quản lý chuyên ngành và có thể lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia độc lập. Đối với dự án y tế sử dụng vốn đầu tư công, Cơ quan chủ trì căn cứ tính chất dự án để lấy ý kiến/mời đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành y tế, cơ quan quản lý đầu tư công, tài chính và cơ quan có liên quan. Không quy định một quy trình phối hợp riêng chỉ áp dụng cho lĩnh vực y tế để tránh làm phát sinh thêm thủ tục theo nguồn vốn hoặc lĩnh vực.

	2. Nhà đầu tư; tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ được chỉ định; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
	
	
	

	[bookmark: dieu_3]Điều 3. Giải thích từ ngữ
	
	
	

	1. Dự án đầu tư có sử dụng công nghệ là dự án đầu tư có sử dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ để sản xuất ra sản phẩm.
	Ủy ban TĐC
	
	

	2. Xác định công nghệ của dự án đầu tư là việc xem xét, đánh giá và xác định dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị của dự án đầu tư theo các quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 15 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP để kết luận dự án có sử dụng hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên
	Ủy ban TĐC




















     Bộ Y tế
	Đề nghị sửa theo hướng bao gồm đủ 03 nhóm tiêu chí và viết lại như sau: “Xác định công nghệ của dự án đầu tư là việc xem xét, đánh giá và xác định dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị của dự án đầu tư theo các tiêu chí quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 15 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP để kết luận về việc dự án có sử dụng hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên hoặc công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ”.

Đề nghị bổ sung quy định về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan chủ trì tổ chức xác định công nghệ với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công/tài chính chuyên ngành y tế trong quá trình xem xét, xác định công nghệ đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công
	Tiếp thu một phần, giải trình:
- Đã rà soát nội hàm “xác định công nghệ của dự án đầu tư”. Mục đích của thủ tục là kết luận dự án có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên theo khoản 15 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP. Tiêu chí tại điểm c về công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao là một trong các căn cứ bắt buộc để đưa ra kết luận này. Dự thảo đã dẫn chiếu đầy đủ điểm a, điểm b và điểm c khoản 15 Điều 28 nên không cần lặp lại toàn bộ nội dung từng nhóm tiêu chí trong khái niệm.
- Đối với ý kiến của Bộ Y tế về phối hợp với cơ quan đầu tư công/tài chính chuyên ngành: tiếp thu về nguyên tắc; việc lấy ý kiến cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan có liên quan được thực hiện trong trình tự tại Điều 4. Không bổ sung một thủ tục phối hợp độc lập để tránh tăng bước xử lý hồ sơ.

	3. Tuổi máy móc, thiết bị là thời gian (tính theo năm) được xác định từ năm sản xuất đến năm thực hiện giám định máy móc, thiết bị.
	Ủy ban TĐC













Bộ Công Thương








Bộ Nông nghiệp
	Đề nghị bỏ khoản 3 Điều 3 “tuổi máy móc, thiết bị”: Bản so sánh nêu phương án “bỏ quy định này do các quy định mới không có nội dung liên quan đến tuổi của máy móc, thiết bị (hoặc giữ nguyên, không sửa đổi)”. Tuy nhiên, trong dự thảo Quyết định hiện chưa thể hiện nội dung bãi bỏ khoản 3 Điều 3 này. Đề nghị quy định rõ trong dự thảo: “Bãi bỏ khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg”. 

Đề nghị bổ sung điều khoản về bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg về định nghĩa “tuổi máy móc, thiết bị” do đã thay thế tiêu chí này bằng tiêu chí đánh giá về kỹ thuật, hiệu suất và môi trường.

Đề nghị nghiên cứu, xem xét, bổ sung và làm rõ cơ chế kiểm soát trong trường hợp bãi bỏ tiêu chí “tuổi máy móc”, bổ sung đánh giá tác động đối với doanh nghiệp giám định và quy định đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khai thác bảo đảm đồng bộ với pháp luật về chuyển đổi số.
	Tiếp thu.
- Bổ sung quy định “Bãi bỏ khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg” để bảo đảm rõ ràng, thống nhất với khoản 15 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP, trong đó không còn sử dụng “tuổi máy móc, thiết bị” là tiêu chí độc lập xác định công nghệ lạc hậu.












- Việc bỏ tiêu chí tuổi thiết bị không làm giảm yêu cầu kiểm soát mà chuyển sang đánh giá thực chất theo công suất/hiệu suất, mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao. Hồ sơ kỹ thuật, chứng thư giám định và trách nhiệm của tổ chức giám định tiếp tục là căn cứ kiểm chứng.
- Bổ sung trong Tờ trình/Báo cáo tổng kết nội dung đánh giá tác động đối với tổ chức giám định khi chuyển từ tiêu chí tuổi sang các chỉ tiêu kỹ thuật. Việc cập nhật, lưu trữ, khai thác và chia sẻ dữ liệu kết quả xác định công nghệ được thực hiện theo pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và an toàn thông tin; không quy định một hệ thống dữ liệu riêng vượt phạm vi của Quyết định này.

	[bookmark: dieu_4]Điều 4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định công nghệ của dự án đầu tư
	
	
	

	1. Hồ sơ đề nghị xác định công nghệ của dự án đầu tư gồm:
[bookmark: bieumau_ms_1]a) Văn bản đề nghị xác định công nghệ theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục của Quyết định này;
[bookmark: bieumau_ms_2]b) Thuyết minh hiện trạng công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục của Quyết định này;
[bookmark: bieumau_ms_3]c) Chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là chứng thư giám định) còn hiệu lực, thể hiện các nội dung theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục của Quyết định này.
	
	
	

	2. Trình tự, thủ tục xác định công nghệ của dự án đầu tư:
a) Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị xác định công nghệ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến cơ quan chủ trì tổ chức việc xác định công nghệ theo phân cấp thẩm quyền quy định tại điểm a và điểm b khoản 16 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Cơ quan chủ trì). Trường hợp hồ sơ đã được tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử thì không yêu cầu nhà đầu tư nộp lại bản giấy đối với thành phần hồ sơ đã được xác thực, ký số hoặc có thể khai thác từ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ theo quy định, Cơ quan chủ trì trả ngay lại hồ sơ cho nhà đầu tư và thông báo rõ về các văn bản cần sửa đổi, bổ sung để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của Cơ quan chủ trì. Trường hợp nhà đầu tư gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu chính, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan chủ trì có văn bản đề nghị nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

	Ủy ban TĐC




















Sở KHCN Hưng Yên











Sở KHCN Thanh Hóa








Sở KHCN Khánh Hòa
	Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4: Đề nghị nghiên cứu viết lại thành “a) Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị xác định công nghệ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan chủ trì tổ chức việc xác định công nghệ theo phân cấp thẩm quyền quy định tại điểm a và điểm b khoản 16 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Cơ quan chủ trì). Trường hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến gặp sự cố kỹ thuật nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, thời gian xử lý hồ sơ tính từ khi tiếp nhận như thời gian xử lý trên Cổng dịch vụ công trực tuyến”.

Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ hơn hoặc giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu và trả kết quả trên môi trường điện tử; đồng thời làm rõ cơ chế kết nối giữa Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương để bảo đảm khả thi trong tổ chức thực hiện.

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về cơ chế liên thông, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa cơ quan khoa học công nghệ với các cơ quan nêu trên, nhằm giúp địa phương chủ động trong việc rà soát, theo dõi các dự án thuộc diện phải xác định công nghệ.

Đề nghị Bộ KHCN chủ trì phối hợp xây dựng “Cơ sở dữ liệu quốc gia/cấp tỉnh về Công nghệ dự án đầu tư”. Cho phép Sở Nông nghiệp và Môi trường truy cập để đối chiếu ngay dữ liệu lịch sử chấp hành pháp luật môi trường, dữ liệu quan trắc xả thải của dự án đề nghị gia hạn, tránh việc doanh nghiệp kê khai không trung thực trong Mẫu số 02.
	Tiếp thu một phần:
- Về phương thức nộp hồ sơ: chỉnh lý điểm a khoản 2 Điều 4 theo hướng nhà đầu tư được nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ; hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến thì không yêu cầu nộp lại bản giấy đối với thành phần đã được xác thực, ký số hoặc có thể khai thác từ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.
- Về tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, khai thác và trả kết quả điện tử: thực hiện theo pháp luật về giao dịch điện tử, lưu trữ, dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Việc kết nối giữa Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện theo kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung; không quy định lại các yêu cầu kỹ thuật này trong Quyết định.
- Về cơ chế liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan khoa học và công nghệ với các cơ quan liên quan: tiếp thu về nguyên tắc khai thác, sử dụng lại thông tin, tài liệu đã có; Cơ quan chủ trì được lấy ý kiến cơ quan quản lý môi trường, cơ quan quản lý chuyên ngành và khai thác dữ liệu hợp pháp phục vụ xác định công nghệ.


- Về đề nghị xây dựng “Cơ sở dữ liệu quốc gia/cấp tỉnh về công nghệ dự án đầu tư” và cho phép cơ quan nông nghiệp và môi trường truy cập dữ liệu lịch sử: ghi nhận về định hướng. Việc xây dựng, kết nối, phân quyền khai thác cơ sở dữ liệu phải tuân thủ kiến trúc dữ liệu, pháp luật về dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và an toàn thông tin. Nội dung thiết kế một cơ sở dữ liệu chuyên ngành riêng vượt phạm vi hồ sơ, trình tự, thủ tục của Quyết định này và sẽ được nghiên cứu trong nhiệm vụ chuyển đổi số/hệ thống thông tin chuyên ngành.

	c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan chủ trì có văn bản gửi cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và cơ quan quản lý chuyên ngành theo phân cấp tương ứng với thẩm quyền của Cơ quan chủ trì để lấy ý kiến phối hợp. Trường hợp cần thiết, Cơ quan chủ trì lấy thêm ý kiến tổ chức, chuyên gia độc lập để tham vấn về chuyên môn, xác định công nghệ của dự án đầu tư.
	Sở KH&CN tỉnh Gia Lai

	Đề nghị làm rõ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Quyết định số 29/2023/QĐ-TT quy định: ...“Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan chủ trì lấy thêm ý kiến tổ chức, chuyên gia độc lập để tham vấn về chuyên môn, xác định công nghệ dự án đầu tư”
	Giải trình:
Việc lấy ý kiến được áp dụng khi cần bổ sung nhận định chuyên môn đối với một hoặc một số nội dung cụ thể; Thủ trưởng Cơ quan chủ trì quyết định trên cơ sở tính chất hồ sơ và năng lực của chuyên viên xử lý hồ sơ.

	d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiến phối hợp, tổ chức, chuyên gia độc lập có ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan chủ trì.
	
	Giữ nguyên
(theo Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg)
	

	đ) Đối với dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ phức tạp, trong trường hợp cần thiết, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan chủ trì quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại khoản 3 Điều này, tổ chức khảo sát thực tế tại dự án đầu tư để xác định công nghệ của dự án đầu tư.

	Sở KH&CN tỉnh Tuyên Quang; Hưng Yên; Gia Lai.







Sở KHCN Thanh Hóa





Sở KHCN Hà Tĩnh





Bộ Y tế 

	Bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể, định lượng tiêu chí “dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ phức tạp, trong trường hợp cần thiết” tại điểm d khoản 2 Điều 4 Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg để địa phương có cơ sở, căn cứ thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức khảo sát thực tế tại dự án đầu tư.

Đề nghị ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, quy định rõ cách thức lựa chọn tiêu chuẩn tham chiếu và các tiêu chí định lượng theo từng ngành, lĩnh vực.

Bổ sung quy định cụ thể về “dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ phức tạp” được quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 4 để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện

Đề nghị bổ sung đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành.
	Giữ nguyên, giải trình:
 Căn cứ để Cơ quan chủ trì xem xét thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khảo sát thực tế, dựa vào năng lực xác định công nghệ của cơ quan chủ trì. Việc quy định cụ thể, định lượng là không phù hợp khi áp dụng với các dự án thuộc lĩnh vực khác nhau, triển khai ở các địa bàn khác nhau. Cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm quyết định và nêu rõ căn cứ trong hồ sơ xử lý.

	e) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ ý kiến của cơ quan phối hợp, hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia độc lập, Cơ quan chủ trì có ý kiến bằng văn bản xác định công nghệ của dự án đầu tư theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục của Quyết định này.
	
	Giữ nguyên
	

	3. Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thư ký Hội đồng; đại diện Cơ quan chủ trì, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; cơ quan chuyên môn về Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, trong trường hợp Cơ quan chủ trì là Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 16 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP; chuyên gia có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cần giám định. Trong đó, số lượng chuyên gia không nhỏ hơn 1/3 số lượng thành viên Hội đồng. 
Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ làm việc theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan thành lập Hội đồng về nội dung tư vấn và kiến nghị. 
Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, chứng thư giám định, tài liệu kỹ thuật và tiêu chí quy định tại Nghị định số 96/2026/NĐ-CP; đánh giá độc lập về các tiêu chí thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công; chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn, bảo đảm khách quan, minh bạch và chính xác.
	Vụ CN







Sở KHCN Hưng Yên; Tuyên Quang; 





Sở KHCN Quảng Ngãi;
Cần Thơ, Hà Tĩnh

Ủy ban TĐC








Ủy ban TĐC






Sở KHCN Thanh Hóa

	-Tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Quyết định: Đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc thẩm định các thông số kỹ thuật chi tiết khi tiêu chí "tuổi thiết bị" đã bị bãi bỏ, nhằm đảm bảo tính khách quan và trung thực trong tư vấn.
- Đề nghị bổ sung mẫu phiếu nhận xét, mẫu biên bản họp Hội đồng; nguyên tắc lựa chọn chuyên gia độc lập. Đề nghị bổ sung quy định rõ hình thức họp Hội đồng (cho phép họp trực tiếp hoặc trực tuyến đối với các dự án có quy mô nhỏ, tính chất công nghệ không quá phức tạp).
- Đề nghị quy định: Nguồn kinh phí, định mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.

- Đề nghị bổ sung:
Trong trường hợp dự án đầu tư được tiếp tục gia hạn thời hạn hoạt động thì toàn bộ kinh phí thực hiện do nhà đầu tư chi trả: mức thu, cơ quan thu và nội dung chi, định mức chi,....

- Cụm từ “chuyên gia có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cần giám định” nên cân nhắc sửa thành “cần xác định, đánh giá” 

Đề nghị nghiên cứu bổ sung tiêu chí phân loại dự án cụ thể hoặc quy định rõ nội dung này sẽ do Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết. Đồng thời, đề nghị bổ sung thêm các biểu mẫu phục vụ quá trình làm việc của Hội đồng (như mẫu phiếu nhận xét, biên bản họp Hội đồng, báo cáo khảo sát thực tế) để các địa phương có cơ sở áp dụng thống nhất.
	Tiếp thu một phần, giải trình:
- Về trách nhiệm thành viên Hội đồng: dự thảo bổ sung nguyên tắc thành viên phải nghiên cứu hồ sơ, chứng thư giám định, tài liệu kỹ thuật và các tiêu chí tại Nghị định số 96/2026/NĐ-CP; đánh giá độc lập đối với nội dung thuộc chuyên môn được phân công và chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn, bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác.
- Về mẫu phiếu nhận xét, biên bản họp, báo cáo khảo sát và hình thức họp: không quy định toàn bộ mẫu nghiệp vụ nội bộ trong Quyết định. Cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng quy định cụ thể tổ chức, hoạt động, chế độ làm việc; có thể áp dụng họp trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp khi bảo đảm điều kiện kỹ thuật, tính xác thực và yêu cầu chuyên môn. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ nghiên cứu mẫu hướng dẫn thống nhất nếu cần.
- Về tiêu chí lựa chọn chuyên gia độc lập: chuyên gia phải có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công nghệ cần xác định, đánh giá và bảo đảm tính độc lập, khách quan; cơ quan thành lập Hội đồng chịu trách nhiệm lựa chọn theo yêu cầu từng hồ sơ.
- Về kinh phí Hội đồng, khảo sát và hoạt động xác định công nghệ: thực hiện theo điểm c khoản 16 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP và pháp luật về ngân sách nhà nước. Không quy định định mức chi riêng trong Quyết định để tránh trùng lặp với pháp luật tài chính - ngân sách. Chi phí dịch vụ giám định do nhà đầu tư ký hợp đồng với tổ chức giám định thực hiện theo pháp luật và thỏa thuận dịch vụ, không đồng nhất với kinh phí hoạt động của Cơ quan chủ trì/Hội đồng.
- Tiếp thu đề nghị về thuật ngữ: thay cụm “cần giám định” bằng “cần xác định, đánh giá”.
- Về đề nghị phân loại dự án cụ thể: chưa bổ sung ngưỡng cứng theo vốn hoặc ngành; cơ quan chủ trì đánh giá tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của công nghệ trong từng trường hợp để quyết định biện pháp xử lý phù hợp.

	
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị không quy định cụ thể đại diện cơ quan nơi thực hiện dự án (Sở Khoa học và Công nghệ) để bảo đảm phù hợp với nguyên tắc phân cấp tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính phủ và khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
	Tiếp thu
Chỉnh sửa để thống nhất với quy định tại điểm b khoản 16 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.

	
	Sở KH&CN An Giang
	Tại khoản 4 Điều 1 dự thảo Quyết định giao cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động, chế độ làm việc của Hội đồng; trong khi Bản so sánh, thuyết minh lại thể hiện nội dung bổ sung là quy định trực tiếp trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong việc nghiên cứu hồ sơ, đánh giá độc lập theo chuyên môn và chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn. Đề nghị thống nhất nội dung giữa hai tài liệu trước khi trình Thủ tướng Chính phủ
	Tiếp thu. 
Rà soát, thống nhất nội dung giữa dự thảo Quyết định và Bản so sánh, thuyết minh, không để khác biệt về chính sách và nội dung quy phạm.

	
	Sở KHCN Khánh Hòa









Bộ Y tế
	Tại điều 4, khoản 3 đề xuất bổ sung cơ chế “Khảo sát hiện trạng thực địa bắt buộc” đối với các dự án thuộc nhóm ngành có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao (như chế biến mủ cao su, dệt nhuộm, hóa chất, luyện kim, chế biến thủy sản quy mô lớn) trước khi Hội đồng họp kết luận.

Đề nghị bổ sung quy định về nguồn kinh phí, nội dung chi và căn cứ thanh toán đối với trường hợp cơ quan nhà nước thuê tổ chức giám định độc lập để kiểm tra, đánh giá dự án sử dụng ngân sách nhà nước.
	Tiếp thu một phần, giải trình:
- Về đề nghị khảo sát hiện trạng thực địa bắt buộc đối với một số nhóm ngành có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao: không quy định bắt buộc theo danh mục ngành. Việc khảo sát thực tế do Cơ quan chủ trì/Hội đồng quyết định căn cứ hồ sơ, mức độ phức tạp của công nghệ, nguy cơ môi trường và sự cần thiết phải kiểm chứng thông tin. Quy định khảo sát bắt buộc theo ngành có thể làm tăng thời gian, chi phí và phát sinh thêm bước thủ tục ngay cả khi hồ sơ, chứng thư giám định và ý kiến chuyên ngành đã đủ căn cứ kết luận.
- Về kinh phí thuê tổ chức giám định độc lập đối với dự án sử dụng ngân sách nhà nước: kinh phí xác định công nghệ được bảo đảm theo điểm c khoản 16 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP. Việc lập dự toán, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng và quyết toán thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước và chế độ tài chính hiện hành. Không quy định một định mức chi riêng trong Quyết định này để tránh chồng chéo và vượt phạm vi điều chỉnh.

	[bookmark: dieu_5]Điều 5. Chứng thư giám định, tổ chức giám định được chỉ định
	
	
	

	1. Chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức giám định được chỉ định giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.
Hiệu lực của chứng thư giám định là 12 tháng kể từ ngày cấp chứng thư.
	
	Giữ nguyên
	

	2. Tổ chức giám định đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có lĩnh vực giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chỉ định hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.
	Ủy ban TĐC
	Khoản 2 Điều 5 chưa thể hiện rõ nguyên tắc chỉ định theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Đề nghị sửa như sau: “2. Tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư phải là tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký hoạt động giám định theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và được cơ quan có thẩm quyền chỉ định hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.” 
Nếu muốn giữ yếu tố đặc thù của Quyết định số 29, có thể bổ sung quy định: “Phạm vi chỉ định phải phù hợp với hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định này”.
	Tiếp thu một phần. Chỉnh lý khoản 2 Điều 5 để thể hiện rõ nguyên tắc chỉ định theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, cụ thể, sửa lại khoản 2 Điều 5 như sau:
“2. Tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đáp ứng điều kiện chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chỉ định hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.”

	
	Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên






















Bộ Y tế
	Qua thực tiễn triển khai tại tỉnh Hưng Yên đã phát sinh vướng mắc do tổ chức giám định được chỉ định ở xa, có trường hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh, làm chi phí đi lại, lưu trú, khảo sát, giám định rất cao, vượt khả năng chi trả của doanh nghiệp; có trường hợp doanh nghiệp phải thay đổi phương án công nghệ, máy móc để tránh khó khăn trong việc thực hiện thủ tục. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, cập nhật thường xuyên danh sách tổ chức giám định được chỉ định, phạm vi chuyên môn, khu vực hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; đồng thời nghiên cứu mở rộng mạng lưới tổ chức giám định tại khu vực miền Bắc và hướng dẫn cụ thể hơn về nguyên tắc xác định chi phí giám định để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
Đề nghị bổ sung quy định về việc công khai, cập nhật thường xuyên danh sách tổ chức giám định được chỉ định và phạm vi giám định của từng tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Cổng thông tin điện tử quốc gia.
	Tiếp thu.
- Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện việc công bố, cập nhật danh sách tổ chức giám định được chỉ định và phạm vi hoạt động trên Cổng thông tin điện tử (thực tế các quyết định chỉ định theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg đã được gửi Trung tâm Truyền thông của Bộ để đăng tải) để nhà đầu tư chủ động lựa chọn; đồng thời khuyến khích các tổ chức đủ năng lực đăng ký, mở rộng phạm vi hoạt động tại các vùng, miền.
- Không quy định “khu vực hoạt động” theo hướng giới hạn địa bàn của tổ chức giám định vì quyết định chỉ định được xác lập theo phạm vi năng lực/chuyên môn, không theo địa giới hành chính.
- Chi phí giám định là chi phí dịch vụ, được xác định trên cơ sở khối lượng, tính chất công việc, điều kiện khảo sát và thỏa thuận theo pháp luật. Việc tăng sử dụng hồ sơ điện tử, chia sẻ dữ liệu và hình thức làm việc từ xa khi phù hợp sẽ góp phần giảm chi phí tuân thủ.
- Nội dung công khai danh sách và phạm vi giám định đáp ứng đồng thời đề nghị của Bộ Y tế.

	[bookmark: tvpllink_pounskathk]3. Tổ chức giám định đã được chỉ định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chỉ định bổ sung phạm vi hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.
	Sở KHCN 
Hà Tĩnh
	Đề nghị sửa đổi nội dung quy định tại khoản 3 Điều 5 thành: “3. Tổ chức giám định đã được chỉ định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chỉ định bổ sung phạm vi hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư và Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019.”
	Tiếp thu một phần:
Chỉnh lý khoản 3 Điều 5 theo hướng: “Tổ chức giám định đã được chỉ định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chỉ định bổ sung phạm vi hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.”
Lý do: quy định dẫn chiếu chung bảo đảm ổn định khi văn bản về quản lý ngoại thương được sửa đổi, thay thế; tránh viện dẫn Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg khi các văn bản này có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế trong thời gian thi hành Quyết định.

	[bookmark: dieu_6]Điều 6. Hồ sơ đăng ký chỉ định Tổ chức giám định
	
	
	

	1. Trường hợp chỉ định lần đầu, hồ sơ gồm:
[bookmark: bieumau_ms_5]a) Đơn đăng ký chỉ định giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục của Quyết định này;
	Văn phòng Bộ

	Khoản 1 Điều 6 Quyết định Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg quy định hồ sơ đăng ký chỉ định lần đầu gồm nhiều thành phần hồ sơ như: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định; Danh sách giám định viên kèm theo chứng chỉ đào tạo, tài liệu chứng minh năng lực; Bản sao hệ thống tài liệu kỹ thuật; Bản sao chứng chỉ công nhận năng lực (nếu có).
Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung quy định theo hướng: "Trường hợp các thông tin, tài liệu đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ thì tổ chức đăng ký không phải nộp lại các tài liệu này."
	Nghiên cứu tiếp thu:
Bổ sung quy định nguyên tắc "Trường hợp các thông tin, tài liệu đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ thì tổ chức đăng ký không phải nộp lại các tài liệu này." vào Mẫu số 05 tại Phụ lục của Quyết định. 

	[bookmark: diem_b_1_6]b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định; (đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg)
	Vụ PC
	Điểm b khoản 1 Điều 6 Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg đã được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 4 Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg. Tuy nhiên tại mẫu số 05 vẫn yêu cầu hồ sơ kèm theo bao gồm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định. 
	Tiếp thu. 
Chỉnh lý Mẫu số 05, bỏ yêu cầu nộp “bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định” 

	c) Danh sách giám định viên theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục của Quyết định này kèm theo bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và các tài liệu chứng minh năng lực của giám định viên đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.
d) Bản sao hệ thống các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, phương pháp và quy trình, thủ tục giám định phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 17020 tương ứng với phạm vi đăng ký chỉ định;
	Ủy ban TĐC
	Đề nghị không sửa từng điểm c, điểm đ khoản 1 Điều 6 mà gộp sửa chung cả Điều 6. Trường hợp cần quy định đặc thù, có thể bổ sung quy định: “Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phương pháp và quy trình giám định phải thể hiện rõ phạm vi giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.” 
	Tiếp thu một phần:
Gộp nội dung sửa 2 điểm c và đ khoản 1 thành một (khoản 6 Điều 1 của dự thảo). Chỉ quy định yêu cầu danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, phương pháp và quy trình, thủ tục giám định thể hiện rõ phạm vi giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư. 


	đ) Bản sao chứng chỉ công nhận năng lực giám định do tổ chức công nhận hợp pháp cấp.
	Ủy ban TĐC
	- Tại điểm đ khoản 1 Điều 6, dự thảo quy định hồ sơ có “Bản sao chứng chỉ công nhận năng lực giám định do tổ chức công nhận hợp pháp cấp”. Đề nghị làm rõ đây là thành phần hồ sơ bắt buộc hay chỉ áp dụng trong trường hợp tổ chức giám định đã có chứng chỉ công nhận. Trường hợp là tài liệu không bắt buộc thì đề nghị giữ cụm từ “nếu có” như quy định hiện hành. Trường hợp xác định đây là thành phần bắt buộc thì cần thuyết minh rõ căn cứ pháp lý, đánh giá tác động thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ của tổ chức giám định
	Bảo lưu, giải trình:
Đây là thành phần hồ sơ bắt buộc.
Theo Điều 73 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký chỉ định và hồ sơ thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định đều phải có bản sao chứng chỉ công nhận tương ứng. 

	[bookmark: tc_1]2. Trường hợp bổ sung phạm vi hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định này, hồ sơ gồm:
[bookmark: bieumau_ms_7]a) Đơn đăng ký chỉ định bổ sung phạm vi hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục của Quyết định này;
b) Các thành phần hồ sơ quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này tương ứng đối với phạm vi đăng ký bổ sung.
	
	Giữ nguyên
	

	3. Trước khi quyết định chỉ định hết thời hạn hiệu lực 60 ngày, nếu có nhu cầu được tiếp tục chỉ định, tổ chức giám định phải lập hồ sơ như đối với trường hợp chỉ định lần đầu quy định tại khoản 1 Điều này.

	Ủy ban TĐC
	- Tại khoản 3 Điều 6 (sửa đổi): Đề nghị cân nhắc quy định nộp hồ sơ chỉ định lại trước 60 ngày khi hết hạn hiệu lực, nên rút ngắn xuống để phù hợp với tổng thời gian giải quyết thủ tục tại Điều 7 và tốc độ cải cách hành chính.
	Bảo lưu, giải trình:
Thời gian nộp hồ sơ trước 60 ngày để bảo đảm có thể chỉ định tổ chức giám định trước khi quyết định chỉ định cũ hết hiệu lực. Vì thời gian thực hiện thủ tục chỉ định ngoài thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền còn phải cộng cả thời gian tổ chức giám định phải khắc phục sau đánh giá năng lực thực tế.

	[bookmark: dieu_7]Điều 7. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức giám định
	
	
	

	1. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có thẩm quyền chỉ định tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.
	TĐC
	Nghị định số 37/2026/NĐ-CP quy định tổ chức đánh giá sự phù hợp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia; chỉ nộp bản giấy trực tiếp hoặc qua bưu chính khi Cổng dịch vụ công quốc gia bị lỗi hoặc thủ tục chưa hoàn thiện hạ tầng; cơ quan chỉ định thực hiện trình tự, thủ tục theo Điều 75; thời hạn hiệu lực quyết định chỉ định do bộ quản lý ngành, lĩnh vực quyết định nhưng không quá 05 năm.
	Bảo lưu, giải trình:
Dự thảo hiện quy định các hình thức nộp hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi, không bắt buộc cứng nhắc việc nộp hồ sơ chỉ thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
Quyết định chỉ quy định tổ chức giám định phải đáp ứng điều kiện chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức giám định thực hiện hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư thực hiện theo quy định của quyết định này. Do đó, không bắt buộc phải điều chỉnh trình tự thủ tục theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

	2. Trình tự, thủ tục chỉ định lần đầu, chỉ định lại đối với trường hợp quyết định chỉ định hết hiệu lực:
a) Tổ chức giám định lập 01 bộ hồ sơ đăng ký chỉ định, chỉ định lại hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Khoa học và Công nghệ để đăng ký chỉ định.
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức giám định sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
	
	
	

	c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành đánh giá năng lực thực tế của tổ chức giám định thông qua việc cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá. Nội dung đánh giá thực tế theo quy định tại khoản 4 Điều này. Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá của chuyên gia hoặc đoàn đánh giá do tổ chức giám định đăng ký chỉ định bảo đảm.
Việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức giám định phải được thông báo bằng văn bản cho tổ chức giám định đã nộp hồ sơ đăng ký biết trước 05 ngày làm việc. Kết thúc việc đánh giá, chuyên gia hoặc đoàn đánh giá phải lập biên bản đánh giá thực tế với các nội dung đã được quy định tại khoản 4 Điều này.
Trường hợp, tổ chức giám định phải khắc phục các nội dung quy định trong biên bản đánh giá thực tế, trong thời hạn 3022 ngày, tổ chức giám định phải gửi báo cáo kết quả hành động khắc phục về Bộ Khoa học và Công nghệ. Trường hợp các nội dung cần khắc phục phải kéo dài thêm thời hạn thì tổ chức giám định báo cáo với Bộ Khoa học và Công nghệ bằng văn bản và nêu rõ thời hạn chính thức hoàn thành việc khắc phục các nội dung trên.
	Vụ PC
	Điểm c khoản 2 Điều 7 Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg đang được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 4 Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg. Tại dự thảo cũng đang đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 7 Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg. Đề nghị nghiên cứu bổ sung điều khoản bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg.
	Tiếp thu. 
Không sửa đổi, bổ sung Điểm c khoản 2 Điều 7 Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg. Giữ nguyên nội dung sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg. Cập nhật làm rõ nội dung “Trường hợp cần kéo dài thời gian để khắc phục nội dung nêu tại biên bản đánh giá thực tế, tổ chức giám định báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ bằng văn bản và xác định thời hạn hoàn thành việc khắc phục nêu trên” để bảo đảm tính linh hoạt, khả thi trong thực hiện, vừa xác định rõ trách nhiệm và thời hạn cam kết của tổ chức giám định, tạo cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi, kiểm soát quá trình khắc phục.



	d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế, nếu tổ chức giám định đã thực hiện khắc phục đầy đủ các nội dung và đáp ứng yêu cầu theo quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định chỉ định tổ chức giám định hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục của Quyết định này. Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định là 03 năm kể từ ngày ký ban hành. 
Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, Bộ Khoa học và Công nghệ phải thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức giám định
	Văn phòng Bộ

	Đề nghị quý chỉnh sửa lại nội dung quy định từ “05 ngày làm việc” thành “07 ngày làm việc”. Tại Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục....,”.
	Tiếp thu. 
Chỉnh khoản 10 Điều 1 từ “05 ngày làm việc” thành “07 ngày làm việc” Việc chỉnh lý bảo đảm thống nhất với phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP.

	3. Trình tự, thủ tục chỉ định bổ sung phạm vi hoạt động giám định:
Tổ chức giám định lập 01 bộ hồ sơ đăng ký bổ sung phạm vi hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đến Bộ Khoa học và Công nghệ để đăng ký chỉ định bổ sung phạm vi giám định.
Trình tự, thủ tục đăng ký xem xét, chỉ định bổ sung phạm vi hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.
	
	Giữ nguyên
	

	4. Nội dung đánh giá năng lực thực tế:
Mức độ tuân thủ quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, pháp luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, cũng như các quy định quản lý chuyên ngành có liên quan của tổ chức giám định, được đánh giá theo các nội dung sau:
Đối với tổ chức đề nghị chỉ định lần đầu: Đánh giá việc đáp ứng điều kiện năng lực, hệ thống quản lý và sự phù hợp của hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật; không đánh giá nội dung tuân thủ trong hoạt động đánh giá sự phù hợp do chưa phát sinh hoạt động.
Đối với tổ chức đang hoạt động, đề nghị chỉ định lại hoặc mở rộng phạm vi chỉ định: Đánh giá việc tuân thủ pháp luật dựa trên các tài liệu sau: Báo cáo kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp của tổ chức trong thời hạn 03 năm gần nhất hoặc trong thời gian hoạt động nếu thời gian hoạt động dưới 03 năm; hồ sơ xử lý vi phạm (nếu có); kết quả giám sát của cơ quan quản lý và cơ quan công nhận (nếu có).
     Xác minh tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ đăng ký chỉ định do tổ chức đánh giá sự phù hợp cung cấp. 
     Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá của chuyên gia hoặc đoàn đánh giá do tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký chỉ định bảo đảm theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật về tài chính. Danh mục chi phí phục vụ hoạt động đánh giá bao gồm chi phí đi lại, lưu trú, chi phí thuê chuyên gia (nếu có), chi phí thực hiện đánh giá tại cơ sở và các chi phí hợp lệ khác theo quy định của Bộ Tài chính và pháp luật chuyên ngành. Việc xác định mức chi thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.
	Ủy ban TĐC



























Văn phòng Bộ


















Sở KHCN Khánh Hòa



Bộ Tư pháp
	- Dự thảo hiện gần như chép lại nội dung đánh giá thực tế của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP nhưng chưa đầy đủ. Ví dụ, dự thảo chưa thể hiện rõ quy định về việc thừa nhận kết quả đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của bộ quản lý ngành, lĩnh vực khác trong thời hạn 12 tháng; chưa thể hiện trường hợp thay đổi, bổ sung, thu hẹp phạm vi thì thẩm xét hồ sơ, không đánh giá thực tế nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trừ khi có dấu hiệu không phù hợp hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, không nên giữ khoản 4 Điều 7 như hiện nay mà nên thay bằng câu dẫn chiếu: “Nội dung, phương thức đánh giá năng lực thực tế, việc thừa nhận kết quả đánh giá của cơ quan chỉ định khác, việc khắc phục sau đánh giá và chi phí phục vụ hoạt động đánh giá thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ- CP.”
Khoản 4 Điều 7 dự thảo sửa đổi nội dung đánh giá năng lực thực tế theo hướng cập nhật quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, trong đó bổ sung căn cứ đánh giá dựa trên báo cáo kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp, hồ sơ xử lý vi phạm, kết quả giám sát của cơ quan quản lý và cơ quan công nhận.
Đề nghị cơ quan chủ trì rà soát, làm rõ phạm vi và nguyên tắc áp dụng các căn cứ này trong quá trình đánh giá. Đề xuất bổ sung quy định theo hướng "Chỉ xem xét các hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến hoạt động đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi đề nghị chỉ định".

Đề xuất bổ sung quy định “Hậu kiểm và Chế tài”: Cơ quan quản lý (Bộ KH&CN hoặc UBND cấp tỉnh) tổ chức xác minh đột xuất chứng thư giám định.

Về khoản 11 Điều 1 dự thảo Quyết định, cơ quan chủ trì soạn thảo cần quy định cụ thể hơn nội dung đánh giá năng lực thực tế, xây dựng biểu mẫu gồm các tiêu chí đánh giá cụ thể để đánh giá mức độ tuân thủ quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, pháp luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quy định quản lý chuyên ngành có liên quan phù hợp với đối tượng đánh giá cụ thể như tổ chức đề nghị chỉ định lần đầu; tổ chức đang hoạt động.
Khoản 11 và khoản 10 Điều 1 dự thảo Quyết định chưa quy định cụ thể hồ sơ xử lý vi phạm; đối với hồ sơ đăng ký chỉ định, dự thảo Quyết định chưa hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ, chưa quy định trách nhiệm khai thác dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu để đơn giản hóa thành phần hồ sơ, ví dụ: bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định; bản sao hệ thống các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, phương pháp và quy trình, thủ tục giám định phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 17020 tương ứng với phạm vi đăng ký chỉ định; bản sao chứng chỉ công nhận năng lực giám định do tổ chức công nhận hợp pháp cấp (điểm b, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 6).


	Bảo lưu:
Dự thảo Quyết định kế thừa một phần quy định của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và không bắt buộc phải thực hiện đầy đủ theo quy định của Nghị định này. 
- Đối với đề nghị “hậu kiểm và chế tài” của Sở KH&CN Khánh Hòa: tiếp thu về mục tiêu kiểm soát nhưng không bổ sung một thủ tục “xác minh đột xuất chứng thư” độc lập. Trách nhiệm của tổ chức giám định, hoạt động kiểm tra, giám sát, đình chỉ/thu hồi chỉ định và xử lý vi phạm thực hiện theo pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đánh giá sự phù hợp và pháp luật có liên quan. Cơ quan có thẩm quyền có thể kiểm tra, xác minh chứng thư khi có dấu hiệu bất thường hoặc theo yêu cầu quản lý.




























Bảo lưu, cụ thể: (i) Về bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định (điểm b khoản 1 Điều 6): quy định này đã bị bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 4 Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg (hiệu lực 08/01/2026), tức Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg hiện hành (đã hợp nhất) không còn yêu cầu thành phần hồ sơ này, Mẫu số 05 dự thảo đã thể hiện đúng, thống nhất, không cần sửa đổi thêm. (ii) Về hệ thống tài liệu kỹ thuật, TCVN ISO 17020 (điểm d khoản 1 Điều 6) và chứng chỉ công nhận năng lực (điểm đ khoản 1 Điều 6): là quy định hiện hành, chưa có cơ chế khai thác dữ liệu tự động thay thế do hạ tầng cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan (tổ chức công nhận, Bộ Khoa học và Công nghệ) hiện chưa sẵn sàng kết nối, liên thông; do đó đề nghị giữ nguyên, tiếp tục nghiên cứu trong quá trình vận hành cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 4 Điều 8 (dự thảo mới bổ sung). (iii) Về hồ sơ xử lý vi phạm: không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này, việc xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo pháp luật xử lý vi phạm hành chính chuyên ngành, đề nghị bảo lưu, không bổ sung. (iv) Về cách thức nộp hồ sơ đăng ký chỉ định: đã áp dụng nguyên tắc chung tại điểm a khoản 2 Điều 7 (gửi trực tiếp/bưu chính/Cổng dịch vụ công trực tuyến), để thuận lợi cho hoạt động đăng ký chỉ định. 

	[bookmark: dieu_8]Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	
	

	1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan và hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai, thực hiện xác định công nghệ của dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định này.
2. Chỉ định tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư và công bố Danh sách tổ chức giám định được chỉ định trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.
3. Chủ trì thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của các tổ chức giám định được chỉ định theo quy định pháp luật.
	
	Giữ nguyên
	

	[bookmark: dieu_9]Điều 9. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Quyết định này.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Chủ trì thực hiện xác định công nghệ của dự án đầu tư theo quy định của Quyết định này.
b) Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo tình hình xác định công nghệ của dự án đầu tư theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục của Quyết định này về Bộ Khoa học và Công nghệ. Số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
	
	Giữ nguyên
	

	[bookmark: dieu_10]Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức giám định
1. Thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan, khoa học trong hoạt động; tuân thủ quy định của pháp luật về giám định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của kết quả giám định; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động giám định.
3. Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, lập báo cáo tình hình giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư theo Mẫu số 10 quy định tại Phụ lục của Quyết định này và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ. Số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
4. Thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ về mọi thay đổi có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động giám định đã được chỉ định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.
	
	Giữ nguyên
	

	Điều 11. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	
	
	

	Sửa đổi, bổ sung các mẫu văn bản tại Phụ lục ban kèm theo Quyết định bao gồm:
Mẫu số 02. Thuyết minh hiện trạng công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư.
Mẫu số 03. Chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư.
Mẫu số 05. Đơn đăng ký chỉ định hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ.
Mẫu số 06. Danh sách giám định viên.
Mẫu số 07. Đơn đăng ký chỉ định bổ sung phạm vi hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ.
Mẫu số 08. Quyết định về việc chỉ định tổ chức giám định.
	
	
	

	Về quy định chuyển tiếp

	Văn phòng Bộ
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Bộ Y tế



	Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định chuyển tiếp đối với:
(1) Hồ sơ đã được tiếp nhận nhưng chưa giải quyết trước thời điểm Quyết định có hiệu lực;
(2) Các quyết định chỉ định còn hiệu lực tại thời điểm Quyết định sửa đổi có hiệu lực thi hành

Đề nghị chỉnh lý lại toàn bộ khoản 5 Điều 2 về quy định chuyển tiếp. 
Nội dung quy định: “Trường hợp Ủy ban … quyết định” diễn đạt này chưa rõ đối tượng chuyển tiếp, chưa rõ “tiêu chuẩn, định mức” là tiêu chuẩn, định mức nào và chưa phù hợp với nội dung điều chỉnh của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg.

Việc sử dụng thuật ngữ "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh" tại khoản 5 Điều 2 là chưa chuẩn xác, không đồng bộ với quy định phân cấp thẩm quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ tại Nghị định số 96/2026/NĐ-CP. Và bỏ sót thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các dự án đã/đang được Bộ xử lý trước thời điểm văn bản mới có hiệu lực. 

Đề nghị cần quy định cụ thể các dự án đã có kết quả xác định công nghệ hoặc đang trong quá trình thụ lý hồ sơ trước ngày Quyết định mới có hiệu lực thì áp dụng theo quy định nào.

Đề nghị hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn việc tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục đối với các trường hợp hồ sơ đang giải quyết trước ngày Quyết định có hiệu lực.  

- Đề nghị xem lại quy định chuyển tiếp “Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quyết định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn, định mức đã ban hành cho đến khi cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định.”, đề nghị làm rõ nội hàm của cụm từ “cho đến khi cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định”
- Đề nghị rà soát, hoàn thiện quy định chuyển tiếp để làm rõ phạm vi áp dụng đối với từng trường hợp nêu trên, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các dự án đang trong quá trình lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại thời điểm Quyết định có hiệu lực
	Tiếp thu một phần, chỉnh lý quy định chuyển tiếp:
1. Hồ sơ xác định công nghệ của dự án đầu tư đã được Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa có kết quả giải quyết được tiếp tục xử lý theo Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg đến khi hoàn tất quy trình xác định.
2. Tổ chức giám định được chỉ định trước ngày Quyết định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định.
3. Hồ sơ đăng ký chỉ định đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận trước thời điểm Quyết định có hiệu lực nhưng chưa có kết quả được tiếp tục xử lý theo Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg đến khi hoàn tất quy trình.
4. Chứng thư giám định được cấp trước thời điểm Quyết định có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực của chứng thư.
Giải trình:
- Bỏ cách diễn đạt “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh...” và “tiêu chuẩn, định mức...” trong phương án cũ vì không đúng đối tượng/chủ thể của thủ tục và không rõ nội hàm; thay bằng “Cơ quan có thẩm quyền” để bao quát đúng phân cấp tại khoản 16 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.
- Đối với dự án đã có kết quả xác định công nghệ trước ngày Quyết định mới có hiệu lực: kết quả đã ban hành hợp pháp tiếp tục có giá trị theo nội dung và thời hạn của văn bản/kết quả đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Đối với dự án đang lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhưng chưa phát sinh hồ sơ xác định công nghệ theo khoản 16 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP: không quy định chuyển tiếp riêng trong Quyết định này vì đây chưa phải là hồ sơ đang giải quyết theo thủ tục xác định công nghệ của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg.

	
	
	
	

	Phụ lục - Các mẫu văn bản kèm theo Quyết định
	
	
	

	Mẫu số 01. Văn bản đề nghị xác định công nghệ
	
	Giữ nguyên
	

	Mẫu số 02. Thuyết minh hiện trạng công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư
	
	
	

	I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
	
	
	

	II. THUYẾT MINH HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ
1. Quy trình công nghệ, đặc điểm của dây chuyền công nghệ:
- Tên công nghệ;
- Xuất xứ công nghệ, chủ sở hữu hoặc đơn vị cung cấp công nghệ (nếu có thông tin); thời điểm đưa công nghệ, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ vào vận hành; tình trạng vận hành thực tế tại thời điểm lập thuyết minh;
- Quy trình, đặc điểm của dây chuyền công nghệ;
-  Quy mô công suất/hiệu suất hiện tại và so với thiết kế;
- Sự hoàn thiện, phù hợp của công nghệ; phân tích ưu, nhược điểm và so sánh với công nghệ cùng loại (nếu có);
- Công nghệ sử dụng tại dây chuyền công nghệ có/không thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyển giao công nghệ; trường hợp có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì thuyết minh việc đáp ứng các điều kiện sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
- Quy chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường áp dụng đối với dây chuyền công nghệ.
	Vụ CN









Ủy ban TĐC

	- Mẫu số 02 (Thuyết minh hiện trạng): Đề nghị rà soát mục II để đảm bảo nhà đầu tư phải kê khai chi tiết các thông số kỹ thuật, quy trình công nghệ và sơ đồ dây chuyền. Đặc biệt là yêu cầu so sánh công suất/hiệu suất thực tế so với thiết kế phải được lượng hóa rõ ràng.

- Dự thảo bổ sung nội dung về công nghệ cấm chuyển giao vào Mẫu số 02 và Mẫu số 03. Hướng này phù hợp với việc bổ sung tiêu chí tại Nghị định số 96/2026/NĐ-CP. Tuy nhiên, cần chỉnh một số điểm như sau:
+ Cụm từ “có/không thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao...” nên thay bằng cấu trúc rõ hơn để dễ kê khai và dễ giám định, như sau:
“Công nghệ sử dụng tại dây chuyền công nghệ:
☐ Không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao;
☐ Thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, cụ thể: ... Căn cứ xác định: ...”
	Tiếp thu. 
Đã rà soát Mục II Mẫu số 02 theo hướng yêu cầu nhà đầu tư kê khai rõ tên công nghệ, quy trình công nghệ, sơ đồ dây chuyền, danh mục máy móc thiết bị chủ yếu, thông số kỹ thuật chính, công suất/hiệu suất thiết kế và công suất/hiệu suất thực tế. 
Tiếp thu. Chỉnh lý Mẫu số 02, Mẫu số 03 theo dạng ô lựa chọn rõ ràng về công nghệ cấm chuyển giao và căn cứ xác định;

	2. Nguyên vật liệu, nhiên liệu năng lượng của dây chuyền công nghệ:
- Thống kê nguyên, vật liệu (chủng loại, khối lượng);
- Mức độ tiêu thụ nguyên, vật liệu, năng lượng hiện tại so với thiết kế;
3. Sản phẩm của dây chuyền công nghệ:
- Tên các loại sản phẩm, quy mô sản lượng (năng suất);
- Tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.
4. Máy móc, thiết bị không bố trí thành dây chuyền công nghệ để sản xuất (có mã hàng hóa thuộc các Chương 84 và Chương 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam): Tên máy, Mã HS; Công suất, hiệu suất so với thiết kế (%); Mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng so với thiết kế (%); QCVN hoặc TCVN về môi trường; QCVN hoặc TCVN về an toàn; QCVN hoặc TCVN về tiết kiệm năng lượng
5. Thống kê loại chất thải, khối lượng chất thải trong quá trình sản xuất.
6. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của dây chuyền công nghệ, việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
7. Hoạt động duy tu, bảo dưỡng theo định kỳ, sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị (kèm theo hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị).
	Văn phòng Bộ
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	- Đề nghị rà soát quy định nêu trên để bảo đảm thống nhất với pháp luật về chuyển giao công nghệ. Đồng thời, đề nghị rà soát toàn bộ dự thảo để bảo đảm các tiêu chí đánh giá công nghệ chỉ phục vụ mục tiêu xác định công nghệ của dự án đầu tư theo đúng phạm vi quy định của pháp luật, không làm phát sinh thêm điều kiện hoặc thủ tục hành chính mới.Tại Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo quy định về máy móc, thiết bị, dự thảo yêu cầu kê khai: mã HS; mức tiêu hao năng lượng; QCVN, TCVN về môi trường; QCVN, TCVN về an toàn; QCVN, TCVN về tiết kiệm năng lượng.
- Đề nghị rà soát tính khả thi của quy định này theo hướng kê khai các "...QCVN hoặc TCVN áp dụng (nếu có)".

Đề nghị bổ sung hướng dẫn xử lý đối với trường hợp các máy móc, thiết bị đơn lẻ chưa được phân mã HS rõ ràng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư kê khai và chuyên viên rà soát.
	Tiếp thu một phần. 
- Rà soát lại thuật ngữ để thống nhất với pháp luật chuyển giao công nghệ; 
- Chỉnh lý Mẫu số 02 theo hướng kê khai “QCVN hoặc TCVN áp dụng (nếu có)” đối với các nội dung về môi trường, an toàn, tiết kiệm năng lượng. Trường hợp không có QCVN/TCVN tương ứng, nhà đầu tư nêu tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia nước ngoài hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất đang áp dụng và chịu trách nhiệm về căn cứ kê khai. Cách này bảo đảm tính khả thi, không yêu cầu kê khai tiêu chuẩn không tồn tại.



Bảo lưu, giải trình
Quy tắc xác định mã HS thực hiện theo Công ước Quốc tế, quy định của pháp luật về hải quan, thương mại và các pháp luật khác có liên quan, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

	
	Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi
























Sở KHCN Khánh Hòa

	Đề nghị bổ sung hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp máy móc, thiết bị tích hợp công nghệ mới chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng. 
Lý do: Tốc độ đổi mới công nghệ rất nhanh, nhiều máy móc/thiết bị tiên tiến mới xuất hiện trên thị trường chưa kịp ban hành TCVN/QCVN tương ứng, gây khó khăn cho tổ chức giám định và cơ quan thẩm định.











Đề xuất bổ sung vào Mẫu số 02 chỉ số thâm dụng nước và năng lượng trên một đơn vị sản phẩm đối với các dự án chế biến nông - lâm - thủy sản, khai khoáng và hóa chất. Đồng thời, bổ sung “Tỷ lệ tuần hoàn/tái chế chất thải, phụ phẩm” trong quá trình vận hành thực tế.
	Tiếp thu một phần:
- Đối với trường hợp chưa có QCVN/TCVN tương ứng: chỉnh lý Mẫu số 02 và Mẫu số 03 theo hướng yêu cầu kê khai, đánh giá QCVN hoặc TCVN áp dụng “nếu có”. Trường hợp chưa có QCVN/TCVN tương ứng, nhà đầu tư/tổ chức giám định nêu tiêu chuẩn công bố áp dụng, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia nước ngoài, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc căn cứ kỹ thuật hợp pháp khác được lựa chọn; đồng thời thuyết minh phương pháp đánh giá và chịu trách nhiệm về căn cứ sử dụng. Việc không có QCVN/TCVN không mặc nhiên được xem là đáp ứng yêu cầu.
- Đối với đề nghị bổ sung chỉ số thâm dụng nước, năng lượng trên đơn vị sản phẩm và tỷ lệ tuần hoàn/tái chế chất thải, phụ phẩm: ghi nhận giá trị kỹ thuật nhưng chưa bổ sung thành tiêu chí bắt buộc riêng trong Mẫu số 02. Các tiêu chí pháp lý để xác định công nghệ phải bám khoản 15 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP. Các thông số về nước, năng lượng, tuần hoàn/tái chế được sử dụng làm thông tin kỹ thuật bổ trợ khi có quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức chuyên ngành hoặc khi cần làm rõ mức tiêu hao và tác động môi trường của dự án; tránh đặt thêm tiêu chí xác định công nghệ ngoài Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.

	Mẫu số 03. Chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư 

I. THÔNG TIN CHUNG 

II. KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH
1. Dây chuyền công nghệ:
1.1. Dây chuyền công nghệ thứ nhất:
- Tên dây chuyền công nghệ:...
- Công nghệ sử dụng tại dây chuyền công nghệ có/không thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyển giao công nghệ.
- Công suất (hoặc hiệu suất):
	Theo thiết kế:...........
	thực tế:........
	đạt:......% (so với thiết kế)


- Tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng:
	Theo thiết kế:...........
	thực tế:........
	đạt:......% (so với thiết kế)


- Đánh giá mức độ đáp ứng của dây chuyền công nghệ khi hoạt động theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Trường hợp không có QCVN về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường liên quan đến dây chuyền công nghệ của dự án thì có thể áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường (Mức độ đáp ứng quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường): ..........
1.2. Dây chuyền công nghệ tiếp theo: (trình bày tương tự như dây chuyền công nghệ thứ nhất) ..............................
2. Máy móc, thiết bị không bố trí thành dây chuyền công nghệ để sản xuất (có mã hàng hóa thuộc các Chương 84 và Chương 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam): Tên máy, Mã HS; Công suất, hiệu suất so với thiết kế (%); Mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng so với thiết kế (%); QCVN hoặc TCVN về môi trường; QCVN hoặc TCVN về an toàn; QCVN hoặc TCVN về tiết kiệm năng lượng.
Lưu ý: Đánh giá mức độ đáp ứng của máy móc, thiết bị khi hoạt động theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc áp dụng về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng thì nêu rõ tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc tiêu chuẩn quốc gia của các nước G7, Hàn Quốc được lựa chọn làm căn cứ tham chiếu; kèm theo phương pháp, tài liệu, kết quả đo, thử nghiệm hoặc giám định chứng minh mức độ đáp ứng
	Ủy ban TĐC










































Sở KHCN Khánh Hòa









Bộ Công An













VinaControl Hà Nội








Bộ Ngoại giao
	Mẫu số 03 cần bổ sung mục “kết luận giám định” thay vì chỉ liệt kê kết quả. Nếu không có kết luận, cơ quan chủ trì vẫn phải tự tổng hợp từ các thông số rời rạc, làm giảm tính khả thi. Do đó, đề xuất bổ sung cuối Mục II Mẫu số 03 nội dung sau:
“III. KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
Trên cơ sở kết quả giám định, tổ chức giám định kết luận máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án:
1. Có/không sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao;
2. Có/không đáp ứng tiêu chí về công suất, hiệu suất so với thiết kế;
3. Có/không đáp ứng tiêu chí về mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng so với thiết kế;
4. Có/không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn áp dụng về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường”.
Ngoài ra, đề nghị sửa thống nhất nội dung trong cột 6,7,8 của bảng ở mục 4 và mục 6, Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của dây chuyền công nghệ, việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
+ Đề nghị bổ sung thêm cột hoặc mục hướng dẫn trong trường hợp không có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Đề xuất sửa đổi bổ sung thứ tự ưu tiên áp dụng ngay trong Mẫu số 03, đối với tiêu chuẩn G7/Hàn Quốc, bắt buộc Tổ chức giám định phải có Bản giải trình tương đương (Equivalency Assessment) khẳng định chỉ tiêu đó không thấp hơn các quy định tối thiểu về bảo vệ môi trường hiện hành của Việt Nam
Đề nghị nghiên cứu, bổ sung yêu cầu tổ chức giám định phải đính kèm báo cáo kết quả đo lường, thử nghiệm thực tế (có lưu vết dữ liệu gốc) để làm căn cứ pháp lý.







[bookmark: _GoBack]Đề nghị sửa đổi, bổ sung cụm từ “không bố trí thành dây chuyền công nghệ” vào sau cụm từ “Máy móc, thiết bị” ở mục 2 và 3 của Mẫu số 3






Tại Mẫu số 03 của dự thảo, đề nghị chỉnh sửa nội dung "các nước G7, Hàn Quốc" thành cụm từ mang tính bao quát và chuẩn mực quốc tế hơn như "tiêu chuẩn quốc tế", "tiêu chuẩn khu vực" hoặc "tiêu chuẩn quốc gia tiên tiến" để tránh bị coi là loại trừ tiêu chuẩn của các quốc gia phát triển khác, tạo rào cản kỹ thuật mang tính phân biệt đối xử.
	Tiếp thu một phần:
- Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: bổ sung Mục “Kết luận giám định” để tổ chức giám định kết luận về công nghệ cấm chuyển giao; công suất/hiệu suất; mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, năng lượng; mức đáp ứng quy chuẩn/tiêu chuẩn về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Đồng thời rà soát, thống nhất các cột/nội dung kỹ thuật trong Mẫu số 03.
- Đối với trường hợp chưa có QCVN/TCVN: bổ sung hướng dẫn ghi tiêu chuẩn áp dụng/căn cứ kỹ thuật được lựa chọn, phương pháp và tài liệu chứng minh.
- Đối với đề nghị của Sở KH&CN Khánh Hòa về tiêu chuẩn G7/Hàn Quốc và “Bản giải trình tương đương”: tiếp thu về yêu cầu chứng minh mức độ phù hợp nhưng không quy định mặc nhiên thứ tự ưu tiên theo quốc gia. Tiêu chuẩn nước ngoài chỉ được sử dụng khi phù hợp pháp luật và phải có căn cứ chứng minh khả năng áp dụng, mức độ tương đương/phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, an toàn, tiết kiệm năng lượng, môi trường có liên quan của Việt Nam.















- Tiếp thu về nguyên tắc truy xuất. Tổ chức giám định phải lưu giữ hồ sơ, tài liệu, kết quả đo/kiểm tra/thử nghiệm và dữ liệu làm căn cứ phát hành chứng thư theo pháp luật chuyên ngành; cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi kiểm tra, xác minh. Không bắt buộc đính kèm toàn bộ dữ liệu thô vào mọi chứng thư nếu pháp luật chuyên ngành không yêu cầu, tránh làm tăng thành phần hồ sơ.
- Tiếp thu đề nghị của Vinacontrol Hà Nội: bổ sung cụm từ “không bố trí thành dây chuyền công nghệ” sau cụm từ “máy móc, thiết bị” tại các mục đánh giá tương ứng của Mẫu số 03 để thống nhất với khoản 4 Điều 3 dự thảo và điểm b khoản 15 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.


- Đối với ý kiến của Bộ Ngoại giao: đề nghị bảo lưu, giải trình. Cụm từ "tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc" đã có từ Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg (Mẫu số 03 gốc), không phải nội dung mới do dự thảo lần này bổ sung; đây là quy định mang tính kỹ thuật, chỉ áp dụng khi không có QCVN/TCVN tương ứng, dùng làm tiêu chí tham chiếu về mức an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường - không phải quy định về xuất xứ, chỉ tiêu chuẩn nhập khẩu hàng hóa nên không tạo rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT) theo nghĩa hạn chế thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác. Việc chọn khối G7 và Hàn Quốc xuất phát từ thực tiễn đây là các quốc gia có hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường phát triển, minh bạch, dễ tra cứu, phù hợp làm căn cứ đối chiếu cho tổ chức giám định trong nước. Do dự thảo Quyết định đã được xây dựng, lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức giám định trong thời gian qua trên cơ sở giữ nguyên nội dung này, đề nghị giữ nguyên như Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg hiện hành để bảo đảm tính ổn định, tránh phát sinh thêm nội dung ngoài phạm vi đã lấy ý kiến; ghi nhận góp ý của Bộ Ngoại giao để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ hơn trong lần sửa đổi tiếp theo (nếu cần mở rộng danh mục tiêu chuẩn tham chiếu).

	Mẫu số 04. Văn bản xác định công nghệ của dự án đầu tư
	
	Giữ nguyên
	

	Mẫu số 05. Đơn đăng ký chỉ định hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ
	Ủy ban TĐC
	- Dự thảo hiện sửa các Mẫu số 05, 06, 07, 08 để phục vụ hồ sơ chỉ định tổ chức giám định. Tuy nhiên, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP đã có Phụ lục VII quy định mẫu chung về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Nếu Quyết định tiếp tục ban hành mẫu riêng thì sẽ làm phát sinh khả năng một thủ tục có hai bộ mẫu, gây khó cho tổ chức giám định và cơ quan xử lý hồ sơ. Đề nghị bỏ nội dung sửa đổi các Mẫu số 05, 06, 07, 08 trong khoản 12 Điều 1 dự thảo; chỉ giữ các mẫu liên quan trực tiếp đến xác định công nghệ, thuyết minh hiện trạng công nghệ và chứng thư giám định, nếu thực sự cần.
	Bảo lưu, giải trình
Nghị định số 37/2026/NĐ-CP quy định mẫu chung về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. Quyết định này quy định riêng về thủ tục chỉ định tổ chức giám định thực hiện hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư. Do đó, Mẫu số 05, 06, 07, 08 để phục vụ hồ sơ chỉ định tổ chức giám định thực hiện riêng, không thực hiện theo thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp quy định tại Nghị định  số 37/2026/NĐ-CP.


	Mục 1,2,3,4
	
	Giữ nguyên
	

	Mục 5. Hồ sơ kèm theo
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định;
- Danh sách giám định viên kèm theo bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và các tài liệu chứng minh năng lực của giám định viên đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Bản sao hệ thống các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, phương pháp và quy trình, thủ tục giám định phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 17020 tương ứng với phạm vi đăng ký chỉ định;
- Bản sao chứng chỉ công nhận năng lực giám định do tổ chức công nhận hợp pháp cấp.
	
	
	

	Mẫu số 06. Danh sách giám định viên
	
	
	

	- Kinh nghiệm giám định (ghi số ngày công);
- (Tên tổ chức).... gửi kèm theo bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và các tài liệu chứng minh năng lực của giám định viên đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và cam đoan các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai.
	
	
	

	Mẫu số 07. Đơn đăng ký chỉ định bổ sung phạm vi hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ
	
	
	

	Mục 1,2,3
	
	Giữ nguyên
	

	Mục 4. Hồ sơ kèm theo
4. Hồ sơ kèm theo:
- Danh sách giám định viên kèm theo bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và các tài liệu chứng minh năng lực của giám định viên đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Bản sao hệ thống các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, phương pháp và quy trình, thủ tục giám định phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 17020 tương ứng với phạm vi đăng ký chỉ định;
- Bản sao chứng chỉ công nhận năng lực giám định do tổ chức công nhận hợp pháp cấp.
	
	
	

	Mẫu số 08. Quyết định về việc chỉ định tổ chức giám định.
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 18 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên, Quyết định số    /2023/QĐ-TTg ngày... tháng.... năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg
	
	
	

	NỘI DUNG GÓP Ý KHÁC
	Vụ PC
	Đề nghị rà soát đảm bảo thành phần hồ sơ dự thảo tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025
	Tiếp thu. 
Rà soát, hoàn thiện thành phần hồ sơ dự thảo theo khoản 2 Điều 36 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; bảo đảm hồ sơ trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật có đầy đủ tờ trình, dự thảo, báo cáo tổng kết/đánh giá, bản tổng hợp tiếp thu giải trình, bản thuyết minh và tài liệu liên quan theo quy định. Đồng thời rà soát việc đánh giá thủ tục hành chính nếu dự thảo có sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trình tự, thủ tục.

	
	Vụ PC
	Đề nghị Quý Vụ rà soát, thống nhất cách sử dụng ngày và ngày làm việc.
	Tiếp thu. 
Rà soát thống nhất toàn bộ dự thảo theo nguyên tắc: thời hạn xử lý thủ tục hành chính, kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến, khắc phục và ban hành quyết định phải tính bằng “ngày làm việc”; chỉ sử dụng “ngày” đối với thời hạn hiệu lực hoặc mốc thời gian thông thường. Việc thống nhất này bảo đảm rõ cách tính thời hạn, tránh cách hiểu khác nhau trong thực hiện.

	
	Ủy ban TĐC
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo để chỉnh sửa lỗi kỹ thuật phần căn cứ pháp lý và lỗi chính tả. Ví dụ: Căn cứ ban hành của Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 và Luật Đầu tư ngày 11/12/2025; lỗi chính tả tại khoản 3 Điều 4: Sửa “chu trách nhiệm” thành “chịu trách nhiệm”, khoản 2 Điều 7 và Mục 12: Sửa “Chỉ phí” thành “Chi phí”, Mẫu số 05, 06, 07: Sửa “tổ chúc” thành “tổ chức”
	Tiếp thu. 
Rà soát, chỉnh sửa lỗi kỹ thuật và chính tả trong toàn bộ dự thảo; sửa “chu trách nhiệm” thành “chịu trách nhiệm”, “Chỉ phí” thành “Chi phí”, “tổ chúc” thành “tổ chức”; rà soát chính xác tên, số, ngày ban hành của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Đầu tư và các nghị định được viện dẫn. Đây là góp ý kỹ thuật cần tiếp thu để bảo đảm thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.

	
	
	- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý theo hướng bảo đảm tuân thủ thống nhất Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Theo đó, Quyết định sửa đổi không nên quy định lại đầy đủ về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, đánh giá năng lực thực tế, thời hạn hiệu lực, cấp lại, thay đổi, bổ sung phạm vi, thu hồi quyết định chỉ định và trách nhiệm của tổ chức được chỉ định, vì các nội dung này đã được Nghị định số 37/2026/NĐ-CP điều chỉnh. Dự thảo chỉ nên quy định nguyên tắc tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư phải là tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký hoạt động giám định và được cơ quan có thẩm quyền chỉ định theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, với phạm vi chỉ định phù hợp hoạt động giám định theo Quyết định này
	Tiếp thu về nguyên tắc. Rà soát Điều 5, Điều 6, Điều 7 theo hướng không quy định lại đầy đủ các nội dung đã được Nghị định số 37/2026/NĐ-CP điều chỉnh. Quyết định chỉ nên quy định nội dung đặc thù phục vụ xác định công nghệ dự án đầu tư: tổ chức giám định phải là tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký hoạt động giám định, được cơ quan có thẩm quyền chỉ định theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và có phạm vi chỉ định phù hợp với giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.

	
	TĐC
	- Đề nghị thay Điều 6, Điều 7 bằng quy định dẫn chiếu đến Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; đồng thời rà soát, bỏ các mẫu riêng về hồ sơ đăng ký chỉ định, danh sách giám định viên, đơn đăng ký bổ sung phạm vi và quyết định chỉ định nếu các mẫu này trùng với Phụ lục VII của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Việc tiếp tục duy trì hệ thống hồ sơ, trình tự, thủ tục và mẫu biểu riêng trong Quyết định có thể dẫn đến chồng chéo, không thống nhất với Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.
	Tiếp thu một phần. 
Chỉnh lý Điều 6, Điều 7 theo hướng dẫn chiếu đến Nghị định số 37/2026/NĐ-CP đối với hồ sơ, trình tự, thủ tục, đánh giá năng lực, cấp lại, thay đổi/bổ sung phạm vi, thu hồi quyết định chỉ định. Các mẫu số 05, 06, 07, 08 sẽ được rà soát; trường hợp trùng với Phụ lục VII của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP thì bỏ mẫu riêng, chỉ giữ hoặc bổ sung thông tin đặc thù về phạm vi giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư nếu thật sự cần thiết.

	
	TĐC
	- Đề nghị rà soát lại để quy định về thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định là 03 năm kể từ ngày ký ban hành. Đề nghị cơ quan chủ trì rà soát tính thống nhất của thời hạn này với quy định chung về hoạt động đánh giá sự phù hợp, hoạt động giám định và các quy định liên quan tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trường hợp giữ thời hạn 03 năm thì cần thuyết minh rõ căn cứ và sự cần thiết do tính chất đặc thù của hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư.
	Tiếp thu một phần. Rà soát lại thời hạn hiệu lực quyết định chỉ định. Trường hợp áp dụng thời hạn 03 năm thì bổ sung thuyết minh: hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư có tính kỹ thuật cao, liên quan trực tiếp đến kết luận về công nghệ lạc hậu, nguy cơ ô nhiễm, thâm dụng tài nguyên, do đó cần đánh giá định kỳ chặt chẽ hơn. Trường hợp không chứng minh được tính đặc thù, thực hiện theo thời hạn chung của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

	
	TĐC
	Về sự chồng chéo và chuyên ngành tiêu chuẩn, chất lượng: Tại Điều 5 và Điều 6 (sửa đổi): Đề nghị rà soát thống nhất căn cứ đăng ký hoạt động. Dự thảo đang yêu cầu tổ chức đăng ký theo Nghị định 22/2026/NĐ- CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; nhưng năng lực giám định viên lại theo Nghị định 37/2026/NĐ-CP.
	Tiếp thu. 
Chỉnh lý Điều 5, Điều 6 theo hướng thống nhất căn cứ pháp lý: đăng ký hoạt động giám định thực hiện theo pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; việc chỉ định, năng lực, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Không viện dẫn lẫn lộn làm phát sinh cách hiểu khác nhau về điều kiện của tổ chức giám định và giám định viên.

	
	Sở KH&CN tỉnh Gia Lai
	Về quy định rõ các trường hợp/thời điểm phát sinh thủ tục xác định công nghệ của dự án đầu tư. 
Dự thảo Quyết định hiện mới chỉ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục sau khi đã tiếp nhận đề nghị xác định công nghệ, nhưng chưa quy định cụ thể căn cứ hoặc thời điểm nào thì cơ quan chuyên môn tiến hành quy trình xác định công nghệ. Việc này dẫn đến vướng mắc cho địa phương trong việc xác định thẩm quyền chủ động rà soát hay thụ động chờ chuyển hồ sơ. Vì vậy đề nghị bổ sung quy định rõ các trường hợp hoặc căn cứ tiến hành xác định công nghệ dự án đầu tư vào dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu một phần. Căn cứ và thời điểm phát sinh việc xác định công nghệ đã được xác lập tại Luật Đầu tư và khoản 16 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP, gắn với việc xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án thuộc trường hợp phải xác định công nghệ. Quyết định này quy định hồ sơ, trình tự và thủ tục thực hiện, không mở rộng thêm trường hợp phát sinh thủ tục ngoài văn bản cấp trên. Dự thảo sẽ được rà soát để dẫn chiếu rõ căn cứ khởi động thủ tục, chủ thể chuyển hoặc tiếp nhận hồ sơ và trách nhiệm của Cơ quan chủ trì, qua đó làm rõ cơ quan chuyên môn thực hiện khi nhận được hồ sơ/yêu cầu theo quy trình đầu tư, không tự đặt thêm một thủ tục kiểm tra độc lập.

	
	Sở KH&CN tỉnh Gia Lai
	Khoản 1.2 Mục V dự thảo Tờ trình có nêu kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm. Tuy nhiên, trong dự thảo Quyết định chưa có điều khoản dẫn chiếu cụ thể về định mức kinh phí áp dụng. Đề nghị bổ sung quy định rõ về nguồn kinh phí và nội dung chi, định mức chi cho các nội dung về lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia độc lập, Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức khảo sát thực tế tại dự án đầu tư.
	Tiếp thu một phần. Dự thảo Tờ trình sẽ được bổ sung thuyết minh về nguồn kinh phí và các nhóm nhiệm vụ chi. Theo điểm c khoản 16 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP, kinh phí xác định công nghệ được bố trí từ ngân sách nhà nước. Nội dung chi cho lấy ý kiến, chuyên gia độc lập, Hội đồng tư vấn và khảo sát thực tế được lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán theo pháp luật về ngân sách, chế độ chi chuyên gia, hội nghị, công tác phí và phân cấp ngân sách. Không quy định định mức chi cụ thể trong Quyết định vì thuộc thẩm quyền và hệ thống văn bản tài chính - ngân sách.

	
	Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk
	Tại khoản 1, 2 Mục I dự thảo Tờ trình đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại phông chữ cho thống nhất.
	Tiếp thu. Rà soát và thống nhất phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, khoảng cách dòng, căn lề, đánh số mục và định dạng toàn bộ Tờ trình theo quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật.

	
	Sở KH&CN tỉnh Cần Thơ

	Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các biểu mẫu phục vụ công tác xác định công nghệ đối với dự án đầu tư, bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; Phiếu nhận xét, đánh giá của thành viên Hội đồng; Biên bản họp và kết quả đánh giá của Hội đồng. Việc ban hành thống nhất các biểu mẫu sẽ tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm tính thống nhất trong áp dụng giữa các địa phương.
	Bảo lưu, không đưa biểu mẫu nghiệp vụ nội bộ vào Quyết định Thủ tướng nếu không phải thành phần hồ sơ thủ tục hành chính hoặc nội dung bắt buộc


	
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ ngành có liên quan tiếp tục rà soát hoàn thiện nội dung bảo đảm đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan, đặc biệt là các quy định liên quan tới Luật Đầu tư, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
	Tiếp thu. 
Tiếp tục rà soát dự thảo, Tờ trình, Bản so sánh và hồ sơ liên quan để bảo đảm phù hợp chủ trương của Đảng, thống nhất với Luật Đầu tư năm 2025, Nghị định số 96/2026/NĐ-CP và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chuyển giao công nghệ, ngân sách nhà nước và tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương và tổ chức giám định để hoàn thiện quy định theo hướng rõ trách nhiệm, khả thi và không chồng chéo.

	
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định  bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật có liên quan và Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hảnh chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tiếp thu. 
Rà soát, hoàn thiện hồ sơ và nội dung dự thảo bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật có liên quan và yêu cầu tại Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP. Tờ trình, Bản so sánh và đánh giá thủ tục hành chính sẽ làm rõ các nội dung phân cấp, tiếp nhận hồ sơ điện tử, không yêu cầu nộp lại bản giấy, rút ngắn thời hạn và rà soát thành phần hồ sơ, quy trình chỉ định tổ chức giám định để tránh trùng lặp với Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

	
	Thanh tra Chính phủ
	Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ
nghiên cứu, rà soát, cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.
	Tiếp thu. 
Rà soát toàn bộ 03 thủ tục hành chính được sửa đổi theo hướng không phát sinh thành phần hồ sơ ngoài quy định cần thiết, tăng sử dụng hồ sơ và kết quả điện tử, không yêu cầu nộp lại tài liệu cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác, rút ngắn thời hạn xử lý, làm rõ trách nhiệm phối hợp và dẫn chiếu thủ tục chỉ định tổ chức giám định theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP để tránh quy định trùng lặp. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa và chi phí tuân thủ sẽ được lượng hóa, cập nhật trong báo cáo đánh giá thủ tục hành chính và Tờ trình.

	
	Sở KH&CN tỉnh Tuyên Quang
	Quy định cơ chế chia sẻ thông tin về các dự án/dây chuyền công nghệ đã bị từ chối hoặc xác định là lạc hậu (bao gồm cả xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ dự án đầu tư để trong đó có công nghệ lạc hậu hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường) để đầy đủ thông tin góp phần thống nhất quản lý công nghệ trong cả nước, ngăn chặn tình trạng nhà đầu tư dịch chuyển công nghệ bị từ chối, lạc hậu hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ nước ngoài vào Việt Nam và từ địa phương này sang địa phương khác.
	Tiếp thu. Đã bổ sung khoản 4 Điều 8 Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động xác định công nghệ của dự án đầu tư và giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra, giám sát.
Tổ chức chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quy định tại khoản này với tổ chức giám định được chỉ định và phân quyền khai thác trực tiếp cho cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trên địa bàn.
Đồng thời bổ sung khoản 5 Điều 10, quy định tổ chức giám định có trách nhiệm Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành chứng thư giám định, cập nhật dữ liệu chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ vào cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 4 Điều 8 Quyết định này.

	
	Sở KH&CN tỉnh Tuyên Quang
	Rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính; đồng thời làm rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian thực hiện dự án.
	Tiếp thu. Rà soát thành phần hồ sơ theo nguyên tắc chỉ yêu cầu tài liệu cần thiết để đối chiếu các tiêu chí tại khoản 15 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP; không yêu cầu nộp lại thông tin, tài liệu cơ quan nhà nước đã có hoặc khai thác được; tăng sử dụng hồ sơ điện tử. Đồng thời làm rõ trách nhiệm và thời hạn của Cơ quan chủ trì, cơ quan môi trường, cơ quan quản lý chuyên ngành, tổ chức/chuyên gia được tham vấn và Hội đồng tư vấn; thực hiện yêu cầu bổ sung hồ sơ một lần, hạn chế lấy ý kiến trùng lặp và rút ngắn thời gian xử lý để giảm chi phí tuân thủ.

	
	Sở KH&CN tỉnh Lai Châu
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu đề xuất nội dung, cụ thể như sau: Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trong quá trình triển khai Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận một số hồ sơ dự án đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động, dự án thể hiện mua sắm và lắp đặt máy móc, thiết bị mới. Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định số 29/2023/QĐ- TTg, những dự án này vẫn phải thực hiện việc xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên, thành phần hồ sơ bao gồm Chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ. Quy định này dẫn đến phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, ảnh hưởng chung đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh (các máy móc, thiết bị đầu tư mới đã có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kèm theo hợp đồng và hóa đơn mua bán hợp pháp). Do vậy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, nghiên cứu bổ sung thêm quy định cụ thể với những trường hợp như đã nêu trên.
	Tiếp thu một phần. Ghi nhận vướng mắc đối với dự án đã thay mới toàn bộ máy móc, thiết bị. Tuy nhiên, việc thiết bị mới không đương nhiên chứng minh dự án không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm hoặc thâm dụng tài nguyên, vì tiêu chí pháp lý còn bao gồm công suất, hiệu suất, mức tiêu hao, tuân thủ quy chuẩn/tiêu chuẩn và công nghệ cấm chuyển giao. Do đó, không quy định miễn chung nghĩa vụ xác định công nghệ hoặc miễn chứng thư chỉ căn cứ năm sản xuất. Dự thảo sẽ nghiên cứu đơn giản hóa hồ sơ và phương thức chứng minh đối với thiết bị mới, cho phép sử dụng hồ sơ kỹ thuật, chứng nhận chất lượng, xuất xứ, hợp đồng, hóa đơn và kết quả đánh giá sự phù hợp hợp lệ; chỉ yêu cầu giám định bổ sung đối với nội dung chưa đủ căn cứ hoặc có dấu hiệu cần kiểm chứng.

	
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, xem xét, bổ sung và làm rõ cơ chế kiểm soát trong trường hợp bãi bỏ tiêu chí “tuổi máy móc”, bổ sung đánh giá tác động đối với doanh nghiệp giám định và quy định đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khai thác bảo đảm đồng bộ với pháp luật về chuyển đổi số.
	Tiếp thu. Việc không tiếp tục sử dụng tiêu chí “tuổi máy móc, thiết bị” là để thống nhất với khoản 15 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP; cơ chế kiểm soát được chuyển sang đánh giá thực chất theo công suất/hiệu suất còn lại, mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng, tuân thủ quy chuẩn/tiêu chuẩn về an toàn, tiết kiệm năng lượng, môi trường và việc công nghệ có thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao hay không. Báo cáo đánh giá tác động sẽ bổ sung tác động đối với tổ chức giám định, yêu cầu năng lực và phương pháp đánh giá. 

	
	Bộ Tài chính
	Việc Bộ KHCN xây dựng Quyết định nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định mới của pháp luật có liên quan, đặc biệt là Luật Đầu tư năm 2025, Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đồng thời thực hiện yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KHCN. Do đó, đề nghị rà soát các quy định tại dự thảo Quyết định để bảo đảm thống nhất với các quy định của pháp luật về đầu tư
	Tiếp thu. 
Đã rà soát toàn bộ dự thảo để bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư năm 2025 và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP, đặc biệt về căn cứ phát sinh thủ tục, thẩm quyền Cơ quan chủ trì, tiêu chí xác định công nghệ và quy định chuyển tiếp. Các nội dung về tổ chức giám định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa được chỉnh lý theo pháp luật chuyên ngành; các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được rà soát theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP và thể hiện trong Tờ trình, Bản so sánh và báo cáo đánh giá thủ tục hành chính.

	
	Bộ Tài chính
	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Quyết định liên quan chuyên ngành kỹ thuật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nên đề nghị Bộ KHCN tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

	Tiếp thu. Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ, tổ chức giám định và các đối tượng chịu tác động; đối chiếu từng nội dung sửa đổi với Luật Đầu tư năm 2025, Nghị định số 96/2026/NĐ-CP, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành. 

	
	Bộ Tài chính
	Về dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ:
a) Tại điểm 1.2 khoản 1 Mục V về nguồn tài chính: Đề nghị rà soát, bổ sung tổng kinh phí thực hiện theo nhiệm vụ và nguồn vốn; trong đó phân định rõ nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương), nguồn chi thường xuyên và chi đầu tư (nếu có); số kinh phí phát sinh tăng so với thực hiện Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg, không làm phát sinh nghĩa vụ bố trí vốn khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định.
	Tiếp thu. 
Chỉnh lý điểm 1.2 khoản 1 Mục V Tờ trình theo hướng xác định rõ các nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước, phân định trách nhiệm bảo đảm kinh phí giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo thẩm quyền xử lý hồ sơ; làm rõ nguồn chi thường xuyên và không đặt ra nguồn chi đầu tư nếu không phát sinh nhiệm vụ đầu tư. Tổng kinh phí được xác định trong dự toán hằng năm của cơ quan thực hiện theo khối lượng hồ sơ thực tế, định mức và chế độ chi hiện hành; không làm phát sinh nghĩa vụ bố trí vốn ngoài khả năng cân đối hoặc khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định. Đồng thời bổ sung đánh giá phần kinh phí tăng, giảm so với thực hiện Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg.

	
	Bộ Tài chính
	b) Về nội dung đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với dự thảo Quyết định: Dự thảo Quyết định không bãi bỏ thủ tục hành chính hiện hành, không ban hành thủ tục hành chính mới, chỉ sửa đổi, bổ sung 03 thủ tục hành chính. Tuy nhiên, các nội dung sửa đổi chủ yếu tập trung vào việc cho phép nộp hồ sơ điện tử[footnoteRef:1], rút ngắn thời hạn nộp hồ sơ[footnoteRef:2], chưa thể hiện được việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP (như cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa trình tự, cách thức thực hiện hoặc giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân). Do đó, đề nghị Bộ KHCN rà soát, bổ sung nội dung đánh giá, làm rõ mức độ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của dự thảo Quyết định và cập nhật nội dung này tại dự thảo Tờ trình để bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP của Chính phủ. [1:  Khoản 3 Điều 1.]  [2:  Khoản 8, khoản 9 Điều 1.] 

	Tiếp thu. Bổ sung, hoàn thiện báo cáo đánh giá thủ tục hành chính và Tờ trình, trong đó lượng hóa rõ mức độ cắt giảm, đơn giản hóa của từng thủ tục: thành phần hồ sơ được bỏ hoặc sử dụng lại từ cơ sở dữ liệu; số lần yêu cầu bổ sung; phương thức nộp và nhận kết quả điện tử; thời hạn xử lý được rút ngắn; nội dung dẫn chiếu, loại bỏ quy định trùng lặp về chỉ định tổ chức giám định; tác động đối với thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư và tổ chức giám định. Trường hợp sau rà soát chưa đạt yêu cầu của Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP, tiếp tục chỉnh lý phương án thủ tục trước khi trình, không chỉ dừng ở việc điện tử hóa hồ sơ và rút ngắn thời hạn.

	
	Sở KHCN Thanh Hóa
	Bộ Khoa học và Công nghệ có phương án hỗ trợ, phát triển mở rộng mạng lưới các tổ chức giám định có năng lực tại các vùng, miền để đáp ứng kịp thời nhu cầu gia hạn dự án trong giai đoạn 2026 - 2030.
	Tiếp thu về định hướng.
Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục công khai, cập nhật danh sách tổ chức giám định được chỉ định và phạm vi hoạt động để nhà đầu tư chủ động lựa chọn; đồng thời khuyến khích các tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực đăng ký, mở rộng phạm vi hoạt động tại các vùng, miền nhằm đáp ứng nhu cầu gia hạn dự án giai đoạn 2026-2030.
Tuy nhiên, việc chỉ định phải căn cứ điều kiện và năng lực theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, bảo đảm độc lập, khách quan, chất lượng giám định; không thực hiện phân bổ/chỉ định tổ chức theo địa giới hành chính nếu tổ chức không đáp ứng điều kiện. Việc sử dụng hồ sơ điện tử, thừa nhận kết quả đánh giá phù hợp và công khai thông tin cũng góp phần giảm chi phí đi lại, thời gian cho doanh nghiệp.

	
	Bộ Công Thương
	Đối với dự thảo Tờ trình, đề nghị ban soạn thảo rà soát, bổ sung thông tin về khó khăn, vướng mắc trong việc đánh giá, giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trên 10 năm làm tiêu chí xác định công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Qua đó làm rõ sự cần thiết thay thế tiêu chí đánh giá tuổi thiết bị bằng các tiêu chí đánh giá kỹ thuật, hiệu suất và môi trường để đảm bảo tính khả thi.
	Tiếp thu.
Bổ sung trong dự thảo Tờ trình/Báo cáo tổng kết nội dung đánh giá thực tiễn đối với tiêu chí “tuổi máy móc, thiết bị”, làm rõ:
- Tiêu chí tuổi trên 10 năm chủ yếu phản ánh thời gian kể từ năm sản xuất, chưa phản ánh đầy đủ tình trạng kỹ thuật và hiệu quả vận hành thực tế; cùng một tuổi thiết bị nhưng công suất/hiệu suất còn lại, mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và mức đáp ứng yêu cầu an toàn, môi trường có thể khác nhau.
- Việc xác minh năm sản xuất đối với một số thiết bị cũ, đã thay thế linh kiện, cải tạo/nâng cấp hoặc thiếu hồ sơ nguồn gốc có thể phát sinh khó khăn trong giám định.
- Việc bỏ tiêu chí tuổi thiết bị không phải nới lỏng quản lý mà nhằm thống nhất với khoản 15 Điều 28 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP và chuyển sang đánh giá thực chất theo công suất/hiệu suất, mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và công nghệ cấm chuyển giao. Cách tiếp cận này phản ánh sát hơn trạng thái công nghệ thực tế và nâng cao tính khả thi của hoạt động giám định.

	
	Bộ Y tế
	Dự thảo Tờ trình
1. Đề nghị chỉnh sửa theo đúng mẫu và các nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
	Tiếp thu.
Rà soát, chỉnh lý dự thảo Tờ trình theo đúng mẫu và các nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; bảo đảm thể hiện đầy đủ sự cần thiết ban hành, mục đích, quan điểm, quá trình xây dựng, phạm vi và nội dung chủ yếu của dự thảo, đánh giá thủ tục hành chính, phân cấp/phân quyền, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thi hành, ý kiến góp ý và việc tiếp thu, giải trình.
Đồng thời rà soát tính thống nhất giữa Tờ trình, dự thảo Quyết định, Bản so sánh/thuyết minh, Báo cáo tổng kết và Bảng tổng hợp ý kiến.

	
	Bộ Công An
	Đề nghị dự thảo Quyết định
- Siết chặt trách nhiệm của tổ chức giám định và giám định viên về việc phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ, dữ liệu thô phục vụ quá trình đo lường, đánh giá trong thời gian ít nhất 05 năm; có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho cơ quan chức năng, cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thu hồi/đình chỉ ngay lập tức Giấy chứng nhận nếu cơ quan Công an hoặc cơ quan khác phát hiện có dấu hiệu cố ý làm sai lệch kết quả giám định nhằm hợp thức hóa công nghệ thâm dụng tài nguyên.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu hồ sơ xác định công nghệ dự án đầu tư giữa Bộ KH&CN với các bộ, ban, ngành, trong đó lực lượng
Công an được quyền tiếp cận cơ sở dữ liệu này để chủ động rà soát, phát hiện sớm
các dự án núp bóng công nghệ cao nhưng thực chất là nhập lậu rác thải công nghệ
hoặc thiết bị tiêu tốn năng lượng.
	Tiếp thu một phần, giải trình theo từng nội dung:
- Về lưu trữ hồ sơ, dữ liệu thô: tiếp thu về nguyên tắc tăng trách nhiệm và khả năng truy xuất. Rà soát dự thảo/Mẫu số 03 để làm rõ trách nhiệm của tổ chức giám định, giám định viên đối với tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả; lưu giữ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, kết quả đo, thử nghiệm/kiểm tra và dữ liệu làm căn cứ phát hành chứng thư; cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan tiến hành tố tụng khi có yêu cầu theo pháp luật. Thời hạn lưu trữ cụ thể thực hiện theo pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đánh giá sự phù hợp, lưu trữ và pháp luật có liên quan; không đặt thêm thời hạn 05 năm trong Quyết định nếu văn bản chuyên ngành đã có quy định khác.
- Về đình chỉ/thu hồi khi có dấu hiệu cố ý làm sai lệch kết quả: tiếp thu về mục tiêu kiểm soát nhưng không quy định “thu hồi/đình chỉ ngay lập tức” chỉ trên cơ sở dấu hiệu. Việc đình chỉ, thu hồi quyết định chỉ định và xử lý vi phạm phải có căn cứ, trình tự, thẩm quyền theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và pháp luật liên quan, bảo đảm tính hợp pháp và quyền giải trình của tổ chức. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, cơ quan có thẩm quyền thực hiện biện pháp kiểm tra, xác minh, ngăn chặn/xử lý theo thẩm quyền.
- Về kết nối, chia sẻ dữ liệu với lực lượng Công an: tiếp thu về định hướng phối hợp. Dữ liệu hồ sơ và kết quả xác định công nghệ được kết nối, chia sẻ với cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật về dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, an ninh mạng và an toàn thông tin. Cơ quan Công an được khai thác/cung cấp thông tin theo thẩm quyền để phục vụ phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý hành vi vi phạm. Nội dung thiết kế một cơ sở dữ liệu liên ngành và cơ chế phân quyền kỹ thuật cụ thể sẽ được thực hiện trong hệ thống thông tin/chương trình chuyển đổi số phù hợp, không quy định chi tiết vượt phạm vi của Quyết định này.

	
	Bộ Tư pháp
	Cơ quan chủ trì soạn thảo cần bổ sung quy định mẫu văn bản thông báo về các văn bản cần sửa đổi, bổ sung; văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tại điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg; biên bản đánh giá thực tế, mẫu báo cáo kết quả hành động khắc phục, thông báo lý do từ chối tại khoản 9 và khoản 10 của dự thảo Quyết định.
	Bảo lưu, các văn bản thông báo yêu cầu sửa hồ sơ, biên bản đánh giá thực tế, báo cáo kết quả hành động khắc phục, thông báo từ chối là văn bản hành chính nội bộ giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đăng ký, không phải hồ sơ do đối tượng chuẩn bị theo mẫu cố định để nộp; nội dung, hình thức được thể hiện theo đúng quy định tại khoản tương ứng, không cố định hóa thành mẫu để bảo đảm linh hoạt theo từng vụ việc cụ thể. Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg từ khi ban hành (2023) đến nay không quy định mẫu cho các văn bản này và qua thực tiễn triển khai không phát sinh vướng mắc. Riêng nội dung đánh giá năng lực thực tế (khoản 4 Điều 7) một phần đã được Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg (hiệu lực 08/01/2026) quy định chi tiết về biên bản đánh giá thực tế, báo cáo khắc phục tại điểm c khoản 2 Điều 7 - không thuộc phạm vi sửa đổi của dự thảo lần này nên không mở rộng thêm.

	
	Bộ Tư pháp
	Điểm c khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg, cơ quan chủ trì soạn thảo cần cân nhắc bổ sung quy định thời gian cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và cơ quan quản lý chuyên ngành theo phân cấp tương ứng với thẩm quyền của Cơ quan chủ trì có trách nhiệm trả lời văn bản lấy ý kiến của Cơ quan chủ trì theo quy định.
	Bảo lưu, nội dung thời hạn trả lời của cơ quan được lấy ý kiến đã được quy định đầy đủ tại điểm d khoản 2 Điều 4 Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg, vừa được Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg (hiệu lực 08/01/2026) sửa đổi, rút ngắn còn 05 ngày làm việc: "Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiến phối hợp, tổ chức, chuyên gia độc lập có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ trì.", áp dụng chung cho cơ quan quản lý môi trường và cơ quan quản lý chuyên ngành khi được lấy ý kiến theo điểm c khoản 2 Điều 4. Do quy định đã đầy đủ, rõ ràng và được rà soát, rút ngắn gần đây (trước khi dự thảo lần này được xây dựng), do đó đề nghị không sửa đổi thêm.

	
	Bộ Tư pháp
	Xem xét kéo dài thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định tổ chức giám định hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư tại khoản 10 Điều 1 dự thảo Quyết định để giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính.
	Đề nghị bảo lưu, giữ nguyên thời hạn hiệu lực 03 năm như quy định tại Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg hiện hành. Thời hạn 03 năm là chu kỳ phù hợp và cần thiết để cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm soát, định kỳ rà soát, cập nhật năng lực của tổ chức giám định, nhất là trong lĩnh vực có tính chất nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Mặt khác, dự thảo đã cắt giảm đáng kể thời gian thực hiện thủ tục chỉ định lại, trong đó thời hạn ban hành quyết định chỉ định sau khi tổ chức hoàn thành việc khắc phục được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 07 ngày làm việc. Như vậy, gánh nặng thủ tục hành chính đối với tổ chức giám định đã được giảm đáng kể; do đó, chưa cần thiết kéo dài thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định từ 03 năm lên 05 năm.



